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TT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian Đề tài cấp 
Chủ nhiệm/Giảng 
viên hướng dẫn 

Người tham gia 

1 T2022-12-51 

Phân lập, tuyển chọn và đánh 
giá điều kiện tổng hợp IAA 
của một số chủng vi khuẩn nội 
sinh cây Kim ngân 

T1-T12/2022 Cấp Học viện Trần Thị Đào 

Ninh Thị Thảo (Thư ký) 
Dương Văn Hoàn 
Tạ Hà Trang (K63CNSHB) 
Nguyễn Thị Minh Yến 
(K64CNSHA) 
Trần Đức Hiếu (K64CNSHA) 
Nguyễn Thị Hoài Mến 
(K64CNSHA) 

2 T2022-12-50 

Khảo sát và tuyển chọn dòng/ 
giống cà chua chịu nóng, 
kháng bệnh mốc sương bằng 
chỉ thị phân tử DNA từ tập 
đoàn giống cà chua tại miền 
Bắc Việt Nam 

T1-T12/2022 Cấp Học viện Phan Thị Hiền 

Tống Văn Hải (Thư ký) 
Phạm Thị Dung 
Phan Thanh Tùng - 
CH29CNSHV 
Nguyễn Thu Thảo 
(K63CNSHB) 
Nguyễn Thị Hồng Hải 
(K63CNSHE) 
Ngô Thị Vân Anh (K64CNSHE) 



TT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian Đề tài cấp 
Chủ nhiệm/Giảng 
viên hướng dẫn 

Người tham gia 

3 SV-2022-12-54 

Nghiên cứu cảm ứng tạo rễ bất 
định in vitro cây Hà thủ ô 
đỏ (Polygonum 
multiflorum Thunb.) và bước đầu 
xác định được một số yếu tố môi 
trường ảnh hưởng đến quá trình 
nhân sinh khối rễ 

T1-T12/2022 SVNCKH TS. Nông Thị Huệ 

Trịnh Nguyễn Song Nhi 
Nguyễn Văn Quyết 
Phạm Thị Minh Huyền 
Lê Thị Thơm 
Đỗ Hải Nam 

4 SV-2022-12-55 

Phân lập và tuyển chọn chủng 
vi khuẩn có khả năng đối 
kháng nấm Colletotrichum 
gloeosporioides gây bệnh 
thán thư trên cây nha đam 

T1-T12/2022 SVNCKH 
ThS. Trần Thị Hồng 

Hạnh 

Lê Thị Điệp 
Nguyễn Thị Nhật Lệ 
Phùng Văn Nguyên 
Trần Thị Vân 
Võ Thu Trang 

5 SV-2022-12-56 

Nghiên cứu kết hợp vi thủy 
canh trong nhân nhanh in 
vitro cây chuối Ngự Đại 
Hoàng 

T1-T12/2022 SVNCKH ThS. Phương Hữu Pha 

Lê Tú Uyên 
Trần Quốc Dũng 
Đinh Văn Tài 
Trần Khánh Tùng 
Ngô Thị Vân Anh 

6 SV-2022-12-57 
Đánh giá một số đa hình trình 
tự nucleotide ở gà Đông tảo 

T1-T12/2022 SVNCKH 
TS. Trần Thị Bình 

Nguyên 

Phạm Thị Hường 
Phùng Văn Duy 
Lê Thanh Sơn 
Hồ Việt Đức 
Nguyễn Huyền Linh 



TT Mã đề tài Tên đề tài Thời gian Đề tài cấp 
Chủ nhiệm/Giảng 
viên hướng dẫn 

Người tham gia 

7 SV-2022-12-58 
Nghiên cứu đa dạng di truyền 
quần đàn lợn Móng Cái tại 
thành phố Móng Cái 

T1-T12/2022 SVNCKH 
ThS. Nguyễn Quốc 

Trung 

Nguyễn Văn Khoa 
Nguyễn Tiến Đức 
Nguyễn Thị Thanh Mai 
Nguyễn Hương Giang 
Cao Thị Thu Thúy 

8 SV-2022-12-59 

Phân lập và tuyển chọn một số 
chủng vi sinh vật nội sinh từ 
cây rau má (Centella asiatica 
(L.) Urb. có khả năng đối 
kháng một số nấm gây bệnh 
trên cây trồng 

T1-T12/2022 SVNCKH 
PGS.TS. Nguyễn Văn 

Giang 

Phạm Vũ Lệ Sương 
Đỗ Thủy Nguyên 
Lê Văn Phương 
Phạm Thị Thu Hà 
Vũ Thị Tnhư Quỳnh 

9   

Nghiên cứu ứng dụng chế 
phẩm sinh học trong phòng trừ 
nấm Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense (Foc) gây bệnh 
héo vàng lá chuối tại tỉnh 
Hưng Yên 

04/2022-
04/2024 

Địa phương Phạm Thị Dung 

Nguyễn Quốc Trung 
Nguyễn Xuân Cảnh 
Trịnh Thị Thu Thủy 
Tống Văn Hải 
Phan Thị Hiền 
Phùng Thị Duyên 

 
 


